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TT Danh mục công trình
Địa điểm       

xây dựng

Kế hoạch 

năm 2020 

kéo dài sang 

năm 2021

Điều chỉnh 

tăng (+),

giảm (-)

Phê duyệt 

điều chỉnh
Ghi chú

I  Danh mục giảm vốn -617.465

1
Nâng cấp đường liên thôn Canh Lãnh - Canh Thành 

(giai đoạn 1)
Xã Canh Hòa 220.201 -54.367 165.834

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

2 Kéo điện khu dân cư dọc QL 19C Canh Thành Xã Canh Hòa 638.370 -63.325 575.045
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

3 Sân vân động xã Canh Hòa Xã Canh Hòa 683.528 -119.033 564.495
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

4
Đường BTXM từ nhà ông Lĩnh đến chân dốc Gió làng 

Kà Bông
Xã Canh Liên 19.794 -19.794 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

5

Xây dựng đường BTXM nội bộ làng Kà Bông (Đoạn 

từ nhà văn hóa đến nhà bà Thứ, nhà ông Tâm đến nhà 

ông Tự)

Xã Canh Liên 40.502 -40.502 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

6 Sân bê tông nhà văn hóa làng Cát Xã Canh Liên 26.330 -26.330 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MTQG                                                          
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Đơn vị tính: Triệu đồng

7
Nhà văn hóa, tường rào, cổng ngõ, sân bê tông nhà 

văn hóa làng Canh Tiến
Xã Canh Liên 0.169 -0.169 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

8 Nhà văn hóa làng Kon Lót (Sân bê tông, nhà vệ sinh) Xã Canh Liên 19.802 -19.802 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

9
Nghĩa địa làng Kon Lót (Đường từ nhà bà Loan đến 

nghĩa địa, cổng, tường rào, cột mốc)
Xã Canh Liên 66.168 -66.168 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

10
Dự án: Bê tông GTNT tuyến từ ngõ Tâm đến giáp 

Phước Thành
Xã Canh Vinh 6.315 -6.315 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

11
Dự án: Bê tông GTNT tuyến từ ngã ba nhà ông Huynh 

đến giáp sông Hà Thanh (ngõ Chạng)
Xã Canh Vinh 1.211 -1.211 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

12
Dự án: Bê tông GTNT tuyến từ cây Sung đến ngõ 

Phúc
Xã Canh Vinh 1.659 -1.659 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

13
Dự án: Tràn đường trục chính nội đồng đảm bảo hàng 

hóa vận chuyển thuận tiện quanh năm đồng bà Mẹo
Xã Canh Vinh 5.791 -5.791 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

14

Dự án: Đường tràn sông ngang qua hồ ông Lành; 

Đường bê tông GTNT tuyến từ ngõ Thái đến đường 

đất đỏ (giai đoạn 2)

Xã Canh Vinh 7.879 -7.879 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

15
Dự án: Tuyến cấp phối GTNĐ từ đường bê tông đến 

Miếu xóm 2
Xã Canh Vinh 2.096 -2.096 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán
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Đơn vị tính: Triệu đồng

16

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước chợ 

Canh Vinh và cải tạo mặt bằng chỉnh trang trước 

UBND xã 

Xã Canh Vinh 8.464 -8.464 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

17 Dự án: Sửa chữa nâng cấp chợ Đình Xã Canh Vinh 5.928 -5.928 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

18
Dự án: San ũi mặt bằng và hệ thống thoát nước nghĩa 

trang nhân dân thôn Kinh Tế
Xã Canh Vinh 6.402 -6.402 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

19
BTXM nội bộ làng Canh Giao ( từ nhà Ông Dù đến 

bể nước sinh hoạt)
Xã Canh Hiệp 20.295 -20.295 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

20 BTXM từ Suối Cầy Lội đến bãi rác Xã Canh Hiệp 4.571 -4.571 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

21 Sữa chữa, nâng cấp đài truyền thanh xã Xã Canh Hiệp 28.046 -28.046 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

22
Đường nội bộ làng Hà Văn Trên, Kà Bưng và Kà 

Xim, xã Canh Thuận
Xã Canh Thuận 12.585 -12.585 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

23 Tuyến từ đường liên xã đi Đát Lai Xã Canh Thuận 11.367 -11.367 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

24 Xây dựng kè đầu làng Kà Bưng Xã Canh Thuận 6.414 -6.414 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán

25 Xây dựng sân BTXM nhà văn hóa làng Hà Văn Dưới Xã Canh Thuận 2.432 -2.432 0
Đã hết khối lượng 

để thanh toán
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26
Bê tông hóa đường từ trạm bảo vệ rừng phòng hộ đi 

Hồ Quang Hiển
Xã Canh Hiển 55.502 -55.502 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

27
Xây dựng lớp mẫu giáo bán trú Canh Hiển: HM: 

Tường rào, cổng ngõ
Xã Canh Hiển 20.429 -20.429 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

28
XD nhà văn hóa kết hợp khu sinh khu sinh hoạt văn 

hóa xã
Xã Canh Hiển 0.376 -0.376 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

29
Xây dựng nhà VH kết hợp khu sinh hoạt văn hóa xã 

(hạng mục: tường rào cổng ngõ, sân thể thao)
Xã Canh Hiển 0.213 -0.213 0

Đã hết khối lượng 

để thanh toán

II  Danh mục tăng vốn 617.465

1 BTXM đường từ dọc kênh N4 đến nhà ông Tiếng Xã Canh Hiển 76.520 76.520
Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

2
Nghĩa địa làng Canh Tiến (Tường rào, cổng ngõ, cột 

mốc)
Xã Canh Liên 172.765 172.765

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

3 Xây dựng nghĩa địa giai đoạn II Xã Canh Hiệp 52.912 52.912
Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

4 Sân thể thao làng Canh Phước Xã Canh Hòa 4.965 4.965
Thanh toán khối 

lượng hoàn thành

5
Xây dựng nhà văn hóa kết hợp khu sinh hoạt cộng 

đồng xã Canh Thuận
Xã Canh Thuận 310.303 310.303

Thanh toán khối 

lượng hoàn thành
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